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(21)  1-2020-01345 

(57) Sáng chế đề xuất phương pháp truyền thông, thiết bị truyền thông, thiết bị 

đầu cuối và phương tiện lưu trữ đọc được bằng máy tính. Phương pháp truyền 

thông bao gồm các bước: thu, bởi thiết bị mạng từ thiết bị đầu cuối, dữ liệu được 

mang trên tài nguyên không lập lịch biểu thứ nhất, trong đó dữ liệu được truyền 

nhờ sử dụng quá trình yêu cầu lặp tự động lai (HARQ) thứ nhất; giải mã, bởi thiết 

bị mạng, dữ liệu để tạo ra thông tin phản hồi HARQ; và gửi, bởi thiết bị mạng, 

thông tin điều khiển đường xuống (DCI: downlink control information) đến thiết 

bị đầu cuối, trong đó DCI bao gồm thông tin phản hồi HARQ, DCI còn bao gồm 

thông tin chỉ báo thứ nhất, và thông tin chỉ báo thứ nhất được sử dụng để chỉ báo 

quá trình HARQ thứ nhất. Quá trình HARQ tương ứng với thông tin phản hồi 

HARQ tiếp tục được chỉ báo trong khi thông tin phản hồi HARQ được gửi đến 

thiết bị đầu cuối nhờ sử dụng DCI, sao cho thiết bị đầu cuối có thể xử lý dữ liệu 

của quá trình HARQ tương ứng một cách hiệu quả dựa trên thông tin phản hồi 

HARQ, để cải thiện hiệu quả truyền dữ liệu. 
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